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I.  PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO E-LEARNING 

Bước sang thế kỷ 21, phát triển giáo dục đại học đặt ra yêu cầu lớn đối với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đào tạo mở và từ xa là giải pháp toàn cầu, là phương thức giáo dục có triển vọng nhất của thế kỷ 21 và là phương thức hỗ trợ việc xã hội học tập, là công cụ để học tập suốt đời.
Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ truyền thông thông tin, ứng dụng E-Learning vào đào tạo trở thành xu thế phát triển của thế giới nhất là đối với cộng đồng giáo dục mở và từ xa. Phương pháp học tập dựa trên công nghệ ICT đang làm thay đổi ngành giáo dục thế giới từ tổ chức, quản lý đào tạo đến xây dựng bài giảng, hỗ trợ người học. Mặc dù có những cách tiếp cận rất khác nhau, nhưng hầu hết các cơ sở đào tạo mở và từ xa đều đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này.
Với việc ứng dụng công nghệ truyền thông thông tin trong đào tạo, phương thức e-learning đã mang lại những ưu điểm như:

Linh hoạt, dễ tiếp cận, thuận tiện và hướng tới người học: Người học có thể học tập chủ động về thời gian, về nội dung học tập, về khối lượng kiến thức mà họ muốn thu nhận, về cách thức thu nhận kiến thức sao cho phù hợp với bản thân mỗi người mà không phải đến trường lớp;
Là phương thức đào tạo mang tính toàn cầu: với sự phát triển của Internet, không có ranh giới cụ thể giữa các quốc gia trên hệ thống mạng, người học và người dạy có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới;
Nội dung học tập phong phú đa dạng, dễ dàng cập nhật giúp người học có thể tiếp cận được những tri thức mới, thường xuyên thu thập tri thức; Cho phép người học học hỏi lẫn nhau;
Tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của người học và người dạy khi phải di chuyển đến trường lớp. 

Một số hạn chế của e-learning: 

Khi người học không có động lực có thể sẽ không theo kịp hoặc chậm trễ dẫn đến nghỉ học, bỏ học; 

Người học cần phải có phương tiện học tập (máy tính, mạng internet) và đảm bảo về đường truyền;

Một hệ thống e-learning hoạt động tốt tạo được mối liên lạc thường xuyên giữa người học và giảng viên, còn nếu không sẽ làm giảm động lực học tập của người học.
II.  ĐÀO TẠO E-LEARNING Ở VIỆT NAM
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có các chủ trương, chính sách về phát triển đào tạo từ xa: Đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 nêu: “Điều chỉnh và củng cố các Đại học Mở, đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ giáo dục (công nghệ thông tin truyền thông và công nghệ đánh giá hiện đại) để tăng mạnh quy mô đào tạo của các Đại học Mở theo nguyên tắc mở rộng đầu vào”. Đề án đã đề ra mục tiêu đến năm 2020: 4,5% dân số học đại học (4,5 triệu người), trong đó 40% học chính quy, 40% học từ xa, 20% học trực tuyến. Đề án “Phát triển Giáo dục từ xa giai đoạn 2005-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 164/2005/QĐ-TTg ngày 04/7/2005, nhằm mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục từ xa, tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là nhân dân ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Cho đến nay, ở Việt Nam có nhiều cơ sở giáo dục đào tạo bắt đầu triển khai đào tạo e-learning. Tùy theo mức độ ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong đào tạo, mức độ đầu tư về học liệu điện tử và mục đích đào tạo mà việc triển khai đào tạo e-learning ở mỗi cơ sở đào tạo hiện nay có sự khác nhau. Các cơ sở đào tạo phần lớn triển khai e-learning để đào tạo các khóa ngắn hạn hay để hỗ trợ cho hệ đào tạo chính qui. Các đơn vị thực hiện theo mô hình hỗ trợ cho hệ đào tạo chính qui chủ yếu đáp ứng nhu cầu theo dõi học liệu của sinh viên. Trong số các cơ sở đào tạo e-learning ở Việt Nam, có thể nói Viện Đại học Mở Hà Nội hiện đang là đơn vị đi đầu đã xây dựng được hệ thống công nghệ e-learning, đã triển khai xây dựng bộ học liệu điện tử cho nhiều ngành, đã triển khai nhiều khóa đào tạo đại học ứng dụng e-learning toàn phần với các khóa học có mức độ tương tác cao nhất hiện nay. 

III.  TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO E-LEARNING TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Là trường đại học công lập có vai trò, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo từ xa và đã có trên 20 năm kinh nghiệm đào tạo từ xa, từ năm 2008 Viện bắt đầu triển khai đào tạo e-learning cấp bằng đại học từ xa. Trong giai đoạn đầu triển khai, việc cung cấp công nghệ đào tạo e-learning do một đối tác phối hợp với Viện. Đến năm 2013, Viện đã xây dựng và chủ động về hệ thống công nghệ e-learning để triển khai đào tạo trực tuyến.
Đến nay, phương thức đào tạo e-learning đã thu hút được đông đảo sinh viên trên toàn quốc tham gia, tính đến thời điểm tháng 12/2014, đã có 15.350 sinh viên theo học chương trình này. Trình độ đầu vào đa dạng từ PTTH đến Tiến sĩ, tỷ lệ sinh viên đầu vào từ trình độ Cao đẳng trở lên là 70%. Chất lượng đào tạo cũng được khẳng định qua 3657 sinh viên đã tốt nghiệp, rất nhiều sinh viên trong số đó có thành tích tốt nhất trong các kỳ thi tốt nghiệp do Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức. Tỷ lệ số người tự bỏ học giảm xuống theo từng năm, hiện nay tỷ lệ ra trường đạt 62%.
Các ngành đào tạo trực tuyến hiện nay gồm 6 ngành: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật Kinh tế và Ngôn ngữ Anh tại các địa điểm đào tạo: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và TP. HCM với tổng số sinh viên đang học 6823. 

Với việc ứng dụng triển khai công nghệ đào tạo trực tuyến, Viện Đại học Mở Hà Nội muốn phát triển một hình thức học tập từ xa mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều người, tăng qui mô đào tạo từ xa và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Mô hình đào tạo trực tuyến của Viện Đại học Mở Hà Nội có thể nói là một trong những mô hình phát triển e-learning có hàm lượng và tương tác giảng viên – học viên cao nhất:
Về hệ thống công nghệ thông tin

Dựa trên nhiều hệ thống tích hợp và hỗ trợ. Các hệ thống được sử dụng là:

· Hệ thống quản lý học tập (LMS) được nâng cấp theo thời gian
· Hệ thống quản lý nội dung (LCMS) 
· Hệ thống hỗ trợ (Helpdesk)
· Diễn đàn học tập môn học (Forum)
· Trang web thông tin (Webportal) cung cấp tin tức cho học viên

· Lớp học trực tuyến (Virtual Classroom) cung cấp lớp học thời gian thực

· Hệ thống quản lý đào tạo (EMS)
Học liệu 
Ngoài sách/giáo trình môn học in ấn theo hình thức học truyền thống, sinh viên học e-learning được cung cấp (miễn phí) trên hệ thống e-learning các học liệu hỗ trợ cho quá trình tự học sau đây:
· Kế hoạch học tập lớp môn

· Hướng dẫn học tập môn học (text)

· Sách/giáo trình điện tử (e-book)

· Bài giảng đa phương tiện (audio, video, slide)

· Video ghi lại toàn bộ bài giảng trên lớp học trực tuyến (VClass).
· Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến (phục vụ tự luyện tập, kiểm tra)

· Các bài tập tình huống/chủ đề thảo luận mở trên Diễn đàn thảo luận môn học

Bộ học liệu cho Đào tạo trực tuyến tiếp tục được bổ sung thêm các dạng học liệu mới , thường xuyên nâng cấp, cập nhật và phát triển học liệu theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn cho quá trình tự học của sinh viên. Ngoài ra còn có sách/giáo trình in ấn (không bắt buộc mua đối với sinh viên học trực tuyến).
Viện Đại học Mở Hà Nội luôn xác định học liệu là yếu tố quan trọng để thực hiện đào tạo e-learning có hiệu quả. Để xây dựng được bộ học liệu điện tử có chất lượng, Viện chú trọng đến kiến thức chuyên môn, đồng thời kết hợp các tiêu chí kỹ thuật, thiết kế dàn dựng bài giảng công phu, cô đọng mang tính tương tác cao giúp cho người tự học dễ dàng tiếp thu kiến thức.
Giảng viên

Giảng viên tham gia giảng dạy E-learning ngoài kiến thức chuyên môn và phương pháp dạy học tích cực, còn có kỹ năng giảng dạy từ xa, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong môi trường giảng dạy trực tuyến và ngoài ra còn phải thực hiện các qui định trong giảng dạy trực tuyến, như trả lời giải đáp đúng hạn các câu hỏi của sinh viên, tham gia buổi lên lớp trực tuyến theo lịch, tổ chức cho sinh viên làm bài tập nhóm, bài tập tình huống... 

Hỗ trợ học tập

Viện Đại học Mở Hà Nội coi trọng công tác hỗ trợ học tập cho người học. Với đặc thù người học ở phân tán nhiều nơi, chủ yếu học từ xa và qua mạng internet,  người học luôn được hỗ trợ trong quá trình học tập: 
· Hỗ trợ về phương pháp học trực tuyến, hướng dẫn và cung cấp các thông tin, thủ tục liên quan đến khóa học (thông qua đội ngũ cố vấn học tập); 
· Hỗ trợ về kỹ thuật, đăng nhập hệ thống và chuẩn bị thiết bị học tập (thông qua đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật);
· Hỗ trợ phương pháp học tập môn học, nhắc nhở sinh viên hoàn thành nhiệm vụ học tập môn học (thông qua đội ngũ quản lý lớp môn).

Phương tiện thực hiện việc hỗ trợ học tập: qua mail, điện thoại, hệ thống hỗ trợ online H113 giải đáp trong 1 đến 3 ngày.
Quá trình tổ chức đào tạo 

Quá trình tổ chức đào tạo gồm 4 hoạt động cơ bản: 

(1) Tự nghiên cứu học liệu: nhiệm vụ học tập được chia theo từng tuần. Sinh viên tự học qua tài liệu trên mạng (bài giảng điện tử, video, audio) hoặc tự học offline với đĩa CD-ROM; 

(2) Trao đổi giải đáp: Sinh viên trao đổi các thắc mắc với giảng viên, cố vấn học tập và thảo luận với nhau thông qua hệ thống Elearning hoặc tại các buổi học tập trung (offline); Lớp học có thể được chia ra nhiều nhóm nhỏ để hỗ trợ nhau trong việc học tập, nâng cao chất lượng đào tạo.
Việc tương tác học viên – giảng viên chủ yếu thông qua các hình thức:

· Trao đổi thảo luận hỏi đáp cùng thời điểm qua lớp học ảo (Virtual Classroom), nội dung buổi trao đổi được ghi lại và đăng tải trên lớp học. 

· Trao đổi thảo luận đặt câu hỏi trên diễn đàn môn học (forum), và nhận được câu trả lời trong vòng 72 giờ. 
· Trao đổi qua e-mail, chia sẻ thông tin trên mạng
· Học trực tiếp face-to-face 1-2 buổi thảo luận, giải đáp thắc mắc (tùy theo môn học).
(3) Thực hành, luyện tập: Sau mỗi học phần có các bài tập trắc nghiệm luyện tập (quiz) và bài tập tình huống. Học viên làm bài để thực hành, luyện tập về môn học. 

(4) Thi, kiểm tra đánh giá: Viện Đại học Mở Hà Nội áp dụng mô hình đánh giá thường xuyên gồm đánh giá chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ và thi hết học phần/môn học. Việc đánh giá chuyên cần và kiểm tra giữa kỳ căn cứ vào thời gian truy cập bài giảng, hoàn thành các bài luyện tập trên mạng, các bài tập do giảng viên yêu cầu, hoặc thông qua phỏng vấn trực tiếp, trình bày sản phẩm... Kết thúc mỗi môn học sinh viên phải làm bài tập trung tại địa điểm của Viện Đại học Mở Hà Nội và các địa điểm liên kết tại địa phương. 
Quản lý sinh viên 
Toàn bộ hồ sơ thông tin sinh viên, quá trình học tập của sinh viên… được theo dõi và quản lý tập trung tại Trung tâm E-learning, Viện Đại học Mở Hà Nội thông qua hệ thống quản lý và đội ngũ cố vấn học tập, giáo vụ và quản lý lớp môn. Đơn vị liên kết tại địa phương có vai trò phối hợp trong công tác tuyển sinh, hướng dẫn người học,  cung cấp cơ sở vật chất trang thiết bị phòng học tập trung, phòng thi và phối hợp tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần/môn học và phối hợp với Trung tâm E-Learning quản lý sinh viên học tại địa phương.

IV. TRIỂN VỌNG CỦA ĐÀO TẠO E-LEARNING

Theo các số liệu thống kê, số người sử dụng Internet hiện nay chiếm 35% dân số. Việt Nam có thị trường sử dụng internet tăng nhanh nhất trong khu vực và thuộc vào nhóm cao nhất trên thế giới. Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển giáo dục từ xa, tăng cường đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đến nhiều vùng miền: Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” xác định mục tiêu đến năm 2015 tỷ lệ người dân sử dụng internet đạt trên 50%, đến năm 2020 đạt trên 70%. Về hạ tầng viễn thông băng rộng: đến năm 2015 cơ bản hoàn thành mạng băng rộng đến các xã, phường trên cả nước, kết nối Internet đến tất cả các trường học; phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 85% dân cư. Đến năm 2020 hoàn thiện mạng băng rộng đến hầu hết số thôn, bản; phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 95% dân cư. Có thể thấy, công nghệ thông tin và truyền thông trong những năm qua và triển vọng những năm tới phát triển rất mạnh mẽ, tạo thuận lợi và cơ hội để phát triển đào tạo trực tuyến.

Xu hướng về giáo dục của thế giới trong thế kỷ 21 chuyển từ mô hình tinh hoa sang mô hình giáo dục đại chúng, phục vụ cho số đông. Tỷ lệ những người đã có một văn bằng theo học e-learning ngày càng cao chứng tỏ việc học tập ngày nay không chỉ dừng lại ở một văn bằng, và việc học tập là thường xuyên liên tục để đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ.

Hình thức đào tạo từ xa theo phương thức e-learning đã thu hút sự quan tâm ngày càng nhiều của người dân đã khẳng định tính ưu việt của phương thức học tập hiện đại này. E-learning cho phép người học học tập ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào thuận tiện với một hệ thống công nghệ đáp ứng đầy đủ các tính năng học tập, bộ học liệu dành riêng cho người tự học và đặc biệt người học tuy cách trở về mặt địa lý nhưng lại luôn gần gũi với giảng viên và các cán bộ hỗ trợ học tập luôn hàng ngày giao tiếp, hướng dẫn qua mạng internet, e-mail, tin nhắn, điện thoại để có được phương pháp học tập hiệu quả nhất.

Đối với Viện Đại học Mở Hà Nội, trong thời gian tới, thực hiện mục tiêu phát triển qui mô đào tạo, việc phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương trong công tác tuyển sinh và quản lý sinh viên đóng vai trò rất quan trọng. Vì e-learning là một hình thức học tập dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông nên việc cung cấp thông tin, giới thiệu, tuyên truyền cho người đăng ký học cần được chú trọng đặc biệt hơn so với các loại hình đào tạo khác. Viện Đại học Mở Hà Nội đã xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn tuyển sinh sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong việc tuyển sinh tại địa phương. 

Với phương thức học tập hiện đại này, Viện Đại học Mở Hà Nội mong muốn mang đến cho tất cả người dân ở khắp các vùng miền có điều kiện tiếp cận tham gia học tập. Để làm được điều đó không thể thiếu sự hợp tác phối hợp của các Trung tâm liên kết tại địa phương. 
Tùy theo nhu cầu và khả năng của mỗi đơn vị có các hình thức hợp tác linh hoạt, từ việc tuyển sinh, cung cấp cơ sở vật chất địa điểm học và thi cho sinh viên, đến các hợp tác chặt chẽ hơn như phối hợp quản lý học tập của sinh viên. Các khóa đào tạo không chỉ giới hạn ở chương trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp Đại học mà còn có thể mở rộng các khóa đào tạo như các khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ, các khóa đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu cá nhân người học.
Viện Đại học Mở Hà Nội với sứ mạng mang cơ hội học tập cho mọi người, trong thời gian tới, được sự ủng hộ của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư phát triển, nâng cấp về công nghệ, học liệu và quản lý để trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu về đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến ở Việt Nam góp phần xây dựng xã hội học tập và học suốt đời.[image: image1.png]
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